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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
[bookmark: _Hlk207351269]
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Thực hiện Quyết định số 01606/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục chủ trương xây dựng văn bản thay thế các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 01/7/2025; Công văn số 1042/UBND-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Cơ sở thực tiễn
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Hiện nay, các căn cứ của Quyết định đã hết hiệu lực như:
“Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
[bookmark: loai_1_name]Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;”
Kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau (cũ) hợp nhất thành tỉnh Cà Mau (mới). Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND cần được thay thế để phù hợp với tình hình thực tế.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành Quyết định
Để bảo đảm việc phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo, cáp viễn thông, cống, bể, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Tuân thủ đúng thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; đảm bảo dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ngày 24/02/2026, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SKHCN về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tổ soạn thảo xây dựng hồ sơ Dự thảo. 
Ban hành văn bản gửi đến các đơn vị thuộc Sở, Ban Giám đốc, pháp chế và các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường. Đồng thời, đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau lấy ý kiến góp ý theo Công văn số …./SKHCN-CNSVT ngày …. tháng 02 năm 2026. 
Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; hoàn chỉnh dự thảo và gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …./SKHCN-CNSVT ngày….tháng…..năm 2026. 
Sở Tư pháp đã thẩm định dự thảo Quyết định tại Báo cáo số …../BC-STP ngày …..tháng …. năm 2026. 
Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo, cáp viễn thông, cống, bể, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông.
b) Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm 3 Điều.
Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm 3 Chương, 11 Điều.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo, cáp viễn thông, cống, bể, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông.
Việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh; đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành, các cấp và đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Quy định các nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trong hoạt động xây dựng thể chế, chính sách về hạ tầng viễn thông trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; Phối hợp trong hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh; Phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bền vững, đẹp, thân thiện với môi trường; xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật; Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm theo quy định pháp luật.
Quy định cách thức thực hiện, cơ quan phối hợp quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
Trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phối hợp quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Chương I
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
Điều 3. Hình thức phối hợp
Điều 4. Nội dung phối hợp
Chương II
CÁCH THỨC THỰC HIỆN, CƠ QUAN PHỐI HỢP QUẢN LÝ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
Điều 5. Cách thức phối hợp trong hoạt động xây dựng thể chế, chính sách về hạ tầng viễn thông
Điều 6. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch
Điều 7. Phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Điều 8. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Điều 9. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Điều 11. Điều khoản thi hành
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH
Không có.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KHOẢN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
- Dự kiến nguồn lực: Sau khi Quyết định được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đúng theo Quy định. 
Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Dự kiến trình trong tháng 03 năm 2026
Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
(2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
(3) Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và đơn vị có liên quan.
(4) Báo cáo số …./BC-STP ngày…. tháng 3 tháng 2026 của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
(5) Báo cáo số …./BC-SKHCN ngày … tháng 3 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
(6) Các văn bản góp ý của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị có liên quan.
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- BGĐ Sở KH&CN;
- Lưu: VT, CNSVT;
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-SKHCN ngày      tháng 3 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau)

	Nội dung điều chỉnh, thay thế trong Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND
	Nội dung mới trong dự thảo Quyết định thay thế
	Thuyết minh

	I. Dự thảo Quyết định
	
	

	Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
	Thay thế Luật mới. Luật cũ hết hiệu lực

Thay thế Nghị định mới.
Bãi bỏ Thông tư hết hiệu lực.

	II. Dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Nhà, trạm viễn thông; điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; cột ăng ten; cột treo, cáp viễn thông; hạ tầng kỹ thuật ngầm.
2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Nhà, trạm, cột ăng ten, cột treo, cáp viễn thông, cống, bể, ống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông.
2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Viễn thông số 24/2023/QH15

	Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
1. Việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau; đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành, các cấp và đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
	Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý
1. Việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh; đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành, các cấp và đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
2. Việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông; nhất là, trong nhà chung cư, công trình công cộng, khu đô thị, khu công nghiệp.
	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP

	Điều 4. Nội dung phối hợp
2. Phối hợp trong hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
	Điều 4. Nội dung phối hợp
2. Phối hợp trong hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh.
	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP

	Điều 6. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch
1. Sở Thông tin và Truyền thông
	2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3. Sở Tài chính
4. Sở Giao thông vận tải
5. Sở Xây dựng
6. Sở Tài nguyên và Môi trường
7. Ban Quản lý Khu kinh tế
	8. Công an tỉnh 
	9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	10. Ủy ban nhân dân cấp huyện
11. Ủy ban nhân dân cấp xã
12. Công ty Điện lực Cà Mau
13. Các doanh nghiệp viễn thông
14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
	Điều 6. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch
1. Sở Khoa học và Công nghệ
2. Sở Tài chính
3. Sở Xây dựng
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường
5. Ban Quản lý Khu kinh tế
6. Công an tỉnh
7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
8. Thanh tra tỉnh
9. Ủy ban nhân dân cấp xã
10. Công ty Điện lực Cà Mau
11. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.
Thay thế Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều chỉnh tiêu đề các khoản cho đúng chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị.
Thay thế “quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” thành “quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh”.



